MODAL VERBS (Động từ khiếm khuyết)
A. MODALS IN ACTIVE

1. COULD/ MAY/ MIGHT

Could/ may/ might + V1 (có thể): chỉ một khả năng-diễn tả sự suy đoán không chắc chắn lắm
Ex: - It may/ might/ could rain tomorrow.

Người ta cũng có thể nói:

- It will possibly rain tomorrow.

- Maybe it will rain tomorrow.

Possibly, maybe = perhaps: có lẽ. có khả năng (chỉ dự đoán)

Ex: I don’t know where Lan is. Maybe she is in her room.

I may go to the beach or stay at home in this summer holidays.

2. SHOULD: Được dùng để diễn tả:

- Một lời đề nghị, lời khuyên.

Ex: - You should study hard.

- He shouldn’t do that work. It’s too hard.

- Một sự mong đợi

It should rain tomorrow. (I expect it to rain tomorrow.)

My letter should arrive next week.

3. MUST: Được dùng để diễn tả

Must + V1: (phải), diễn tả:

     - sự bắt cuộc 

Ex: I haven’t phoned for her for months. Tonight I must phone her.
· một sự suy luận hơp lý, có cơ sở
Ex: 
John’s lights are out. He must be asleep.

You must be tired after a long walk.

+ mustn’t chỉ sự ngăn cấm

Ex: You mustn’t drive on the left

4. HAVE TO + V1
Have to có nghĩa gần như must, nhưng không mang tính bắt buộc mà chỉ thấy cần phải làm.

Ex: 
- I need some meat. I have to go to the butcher’s.

- Does your father have to go at once?

5. COULD/ MAY/ MIGHT + HAVE + P.P

Hình thức này được dùng để chỉ khả năng trong quá khứ.

Ex: 
It may have rained last night, but I’m not sure.

John might have gone to the movies yesterday.

6. SHOULD + HAVE +P.P
Hình thức này để chỉ một bổn phận, trách nhiệm được cho là xảy ra ở quá khứ, nhưng vì một lý do nào đó đã không xảy ra.

Ex: John should have gone to the post office this morning. (He did not go to the post office)

      Maria shouldn’t have called John last night. (she did call him)

7. MUST + HAVE + P.P: chỉ một sự suy luận hợp lý trong quá khứ.

Jane did very well on the exam. She must have studied hard.

Mary looks very tired. She must have stayed up late last night.
8. NEED / NEEDN’T

    - need + to-inf:
cần
    - need + V-ing
cần được (cấu trúc bị động)

    - need + to be + V3/-ed
cần được (cấu trúc bị động)

* needn’t + V1
không cần phải

   needn’t + V1 = don’t have to + V1  
B. MODALS IN PASSIVE (Động từ khiếm khuyết trong câu bị động)

In the present:  MODAL +BE + P.P

In the past:       MODAL + HAVE + BEEN + P.P

Ex: A new school will be built in this area next year.

      The key could have been left in the room.

